
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 192/19, phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LE CARE

0110046198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm;
- Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng

4632

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ hoạt động họp báo)

8230

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Đào tạo cao đẳng 8533

6. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

7. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LE 
CARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE CARE SERVICE AND INVESTMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: LE CARE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903201626
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng; 
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình
- Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
- Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 
độ, đo huyết áp
- Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua 
các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông
- Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền; Phòng chẩn trị y 
học cổ truyền
- Phòng khám chuyên khoa nội truyền nhiễm;
- Phòng khám nội tổng hợp
- Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước 
và ra nước ngoài

8620(Chính)

10. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết:
- Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng.
- Quan trắc môi trường lao động

8691

11. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(trừ hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
bệnh binh)

8710

12. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: 
- Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già
- Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật

8730

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động nghệ thuật biểu diễn

9329

14. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

15. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Chi tiết: Trông trẻ, nấu ăn, quản gia, làm vườn, gác cổng, giặt 
là, chăm sóc người già, lái xe, trông nom nhà cửa, gia sư, 
người giám hộ, thư ký

9700

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4722

18. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

19. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày

5510
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

23. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7810

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

25. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, gửi thư, lễ 
tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng

8110

26. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thuốc
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN LÊ 
THẢO MINH

Căn 2804, Tháp 
8, Chung cư 
Riviera point,  2 
Nguyễn Văn 
Tưởng, Phường 
Tân Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0011940211
52

2 LÊ LAN 
PHƯƠNG

Số 14, Ngõ 128, 
Phố  Thụy Khuê, 
Phường Thuỵ 
Khuê, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0011650130
37
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3 LÊ PHƯƠNG 
LAN

PH06, Toà nhà 
Hanoi Aqua 
Central, 44 đường 
Yên Phụ, Phường 
Trúc Bạch, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 60,000

011353404

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       011353404
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 16, phố Lương Sử C, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: PH06, Toà nhà Hanoi Aqua Central, 44 đường Yên Phụ, Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ PHƯƠNG LAN Nữ

08/01/1970 Kinh Việt Nam

01/12/2011 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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